3. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (LIÊN QUAN ĐẾN CHUYÊN NGÀNH ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO)
	STT
	Tên đề tài
	Cấp quyết định
	Số QĐ, ngày QĐ, nghiệm thu

	1. 
	Chất lượng cuộc sống của sinh viên đại học Quốc gia TP.HCM
	Cấp ĐH Quốc gia
	2015

	2. 
	Hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong các trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay- từ chủ trương đến thực tiễn
	Cấp trường
	2015

	3. 
	Thực trạng giáo dục gia đình đối với học sinh THPT tại TP. HCM và thử nghiệm biện pháp tác động nâng cao kiến thức và kỹ năng giáo dục gia đình cho cha mẹ học sinh
	Sở khoa học công nghệ TP.HCM
	03/2012

	4. 
	Cải biên và định chuẩn công cụ đo chất lượng sống của sinh viên từ bộ bảng câu hỏi của Jean Endicott
	Cấp ĐH Quốc gia
	B2009-18b-03, tháng 9/2011

	5. 
	Quan niệm của thah niên TP.HCM về ly hôn: Đề xuất các chuyên đề có định hướng
	Sở khoa học công nghệ TP.HCM
	2008

	6. 
	Tổ chức hình thức dạy học xêmina tại trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM
	Cấp trường
	2007

	7. 
	Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Quản lý Giáo dục theo hướng hiện đại hóa
	Cấp trường
	2007

	8. 
	Tình hình bỏ học của học sinh phổ thông huyện vùng sâu Tân Hồng – Đồng Tháp: Thực trạng – nguyên nhân – giải pháp
	Cấp ĐH Quốc gia
	B2007 – 18B – 07 ngày 16/04/2007

	9. 
	Tác động của gia đình, nhà trường đến việc hội nhập cùa trẻ khuyết tật
	Cấp trường
	B2007 – 18B – 06 ngày 16/04/2007

	10. 
	Thực trạng hoạt động dạy và học ở một số trường dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa
	Cấp trường
	B2007 – 18B – 08 ngày 16/04/2007

	11. 
	Hoạt động giáo dục – đào tạo ở các trường dân tộc nội trú tỉnh Sóc Trăng
	Cấp trường
	B2007 – 18B – 09 ngày 16/04/2007

	12. 
	Thực trạng hội nhập học đường của trẻ tái định cư trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
	Cấp trường
	Ngày 08/09/2006

	13. 1
	Xây dựng chương trình thực hành thực tập cho sinh viên chuyên ngành Quản lý Giáo dục
	Cấp trường
	2006

	14. 
	Sự đáp ứng của sinh viên ngành Khoa học Xã hội và nhân văn đối với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay
	Cấp Bộ
	2005

	15. 
	Sự đáp ứng của sinh viên ngành Khoa học xã hội và Nhân văn đối với yêu cầu của thị trường lao động hiện nay
	Cấp trường
	11T/06 ngày 04/11/2005

	16. 
	Sự đáp ứng yêu cầu thị trường lao động của sinh viên chuyên ngành quản lý giáo dục trường ĐH KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh
	Cấp trường
	11T/06 ngày 04/11/2005

	17. 
	Đánh giá và điều chỉnh chương trình đào tạo chuyên ngành Quản lý Giáo dục tại khoa Giáo dục học trường ĐH KHXH&NV Tp. HCM
	Cấp trường
	09T/06 ngày 04/11/2005

	18. 
	Tìm hiểu thực trạng xây dựng bài giảng và giáo trình điện tử tại một số trường trong Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
	Cấp trường
	10T/06 ngày 04/11/2005

	19. 
	Thực trạng phát triển giáo dục ở một số huyện vùng sâu _ huyện Tân Biên, Tây Ninh
	Cấp trường
	08T/04 ngày 20/10/2003

	20. 
	Cải tiến công tác đánh giá chất lượng học tập của sinh viên trong lớp học tại trường ĐH KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh
	Cấp trường
	38T/03 ngày 17/02/2003

	21. 
	Tìm hiểu công việc thực tập thực tế của sinh viên khoa Giáo dục học trường ĐH KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh
	Cấp trường
	87T/04 ngày 20/10/2003

	22. 
	Ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế - xã hội đến hoạt động học tập của sinh viên ĐH Quốc gia Tp. HCM
	Đề tài trọng điểm, ĐH Quốc gia,
	2000 – 2004

	23. 
	Tìm hiểu một số đặc trưng trong đời sống tình cảm của sinh viên Tp. Hồ Chí Minh
	Cấp trường
	1998 – 2000


5. CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA CÁN BỘ KHOA HỌC THUỘC KHOA TRONG 5 NĂM GẦN ĐÂY

5.1 Sách

	STT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Nguồn công bố

	1
	Đánh giá kết quả học tập môn học theo định hướng phát triển năng lực sinh viên: Lý luận, thực tiễn và mô hình đổi mới
	Nguyễn Thành Nhân
	Nxb Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	2
	Giáo dục phòng chống ma túy trong môi tường học đường 
	Nguyễn Hồng Phan
	NXB Giáo dục Việt Nam, 2013


5.2 Sách chuyên khảo/ kỷ yếu hội thảo (có chỉ số ISBN)

	STT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Nguồn công bố

	1
	Parent and teacher communication: A case study in Vietnam
	Khanh M. Hoang
	In J. Wanada, B. Xu, & B. Wu, (Eds). Innovative Management in Information and Production (p.305-313).New York: Springer, 2014

	2
	Giáo dục của cha mẹ nhìn từ góc độ giới trong thời đại toàn cấu hoá: Nghiên cứu trường hợp TP.HCM
	Hoàng Mai Khanh
	Trong Giáo dục và phát triển (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thành Nhân, Bùi Chí Bình, và Nguyễn Thúy An) (pp. 208-222 ISBN:978-604-73-2946-5). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	3
	Đào tạo người thầy “toàn diện”
	Hoàng Mai Khanh
	Trong Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thị Hảo, Cao Thị Châu Thủy, Hồ Võ Quế Chi, Nguyễn Thúy An) (pp. 102-118 ISBN: 978-604-73-3030-0). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	4
	Vấn đề nhà giáo trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay
	Nguyễn Thành Nhân
	Trong Giáo dục và phát triển (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thành Nhân, Bùi Chí Bình, và Nguyễn Thúy An) (pp. 67-80, ISBN:978-604-73-2946-5). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	5
	Tính tích cực học tập của sinh viên nhìn từ góc độ quản lý
	Nguyễn Thành Nhân
	Trong Giáo dục và phát triển (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thành Nhân, Bùi Chí Bình, và Nguyễn Thúy An) (pp. 270-283, ISBN:978-604-73-2946-5). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	6
	Lý luận về định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học 
	Nguyễn Hồng Phan
	Trong Giáo dục và phát triển (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thành Nhân, Bùi Chí Bình, và Nguyễn Thúy An) (ISBN:978-604-73-2946-5). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	7
	Parent and teacher communication: A case study in Vietnam
	Nguyen, Thi Hao
	In J. Wanada, B. Xu, & B. Wu, (Eds). Innovative Management in Information and Production (p.305-313).New York: Springer, 2014

	8
	Instructors’ perceptions of using student ratings for improving teaching quality
	Nguyen, Thi Hao
	New York: Springer, 2014

	9
	Kinh nghiệm cho công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
	Nguyễn Thị Hảo
	Trong Giáo dục và phát triển (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thành Nhân, Bùi Chí Bình, và Nguyễn Thúy An) (pp. 42-51, ISBN:978-604-73-2946-5). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	10
	Mô hình chuyển tiếp trong đào tạo giáo viên: Cơ sở áp dụng và vấn đề thực tập sư phạm.
	Nguyễn Thị Hảo
	Trong Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thị Hảo, Cao Thị Châu Thủy, Hồ Võ Quế Chi, Nguyễn Thúy An) (pp. 129-140, ISBN: 978-604-73-3030-0). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	11
	Analytical evaluation of learning experiences on problem-solving efficacy of Vietnamese college students
	Duong, Minh-Quang
	In J. Wanada, B. Xu, & B. Wu, (Eds). Innovative Management in Information and Production (p.73-82).New York: Springer, 2014

	12
	Ảnh hưởng của việc học tập ở nhà trường đến hiệu quả giải quyết vấn đề của sinh viên đại học Việt Nam. 
	Dương Minh Quang
	Trong Giáo dục và phát triển (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thành Nhân, Bùi Chí Bình, và Nguyễn Thúy An) (pp. 284-297 ISBN:978-604-73-2946-5). Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	13
	Sự hài lòng trong công việc giữa các giảng viên đại học ở Việt Nam
	Dương Minh Quang
	Trong Giáo dục và phát triển (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thành Nhân, Bùi Chí Bình, và Nguyễn Thúy An) (pp. 298-309 ISBN:978-604-73-2946-5). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	14
	Những vấn đề đào và tuyển dụng giáo viên ở các nước Đông Bắc Á: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 
	Dương Minh Quang
	Trong Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thị Hảo, Cao Thị Châu Thủy, Hồ Võ Quế Chi, Nguyễn Thúy An) (pp. 183-192 ISBN: 978-604-73-3030-0). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	15
	Để phát huy hiệu quả phương thức đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học Việt nam
	Cao Thị Châu Thuỷ
	Trong Giáo dục và phát triển (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thành Nhân, Bùi Chí Bình, và Nguyễn Thúy An) (pp. 94-107, ISBN:978-604-73-2946-5). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	16
	Một số đề xuất nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phổ thong theo mô hình chuyển tiếp
	Cao Thị Châu Thuỷ
	Trong Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thị Hảo, Cao Thị Châu Thủy, Hồ Võ Quế Chi, Nguyễn Thúy An) (pp. 193-200, ISBN: 978-604-73-3030-0). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	17
	Những cơ sở pháp lý về đội ngũ giáo viên và định hướng phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
	Hà Văn Tú
	Trong Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt Nam (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thị Hảo, Cao Thị Châu Thủy, Hồ Võ Quế Chi, Nguyễn Thúy An) (pp. 220-226, ISBN: 978-604-73-3030-0). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	18
	Các yếu tố của sụ thích ứng đa văn hoá của sinh viên Việt Nam ở Liên bang Nga
	Hồ Võ Quế Chi
	Trong Giáo dục và phát triển (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thành Nhân, Bùi Chí Bình, và Nguyễn Thúy An) (pp. 126-136, ISBN:978-604-73-2946-5). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014

	19
	Biểu hiện định hướng giá trị chất lượng cuộc sống gia đình của nữ giảng viên tại TP.HCM
	Đinh Thị Thanh Ngọc
	Trong Giáo dục và phát triển (Ban biên tập: Hoàng Mai Khanh, Nguyễn Thành Nhân, Bùi Chí Bình, và Nguyễn Thúy An) (pp. 250-269,, ISBN:978-604-73-2946-5). TP.HCM: Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014


5.3 Các bài viết đăng trên tập san, tạp chí trong và ngoài nước (có chỉ số ISSN)

	STT
	Tên công trình
	Tên tác giả
	Nguồn công bố

	1
	Pratiques éducative des parents vietnamiens contemporains
	Hoàng Mai Khanh
	Colloque internationale de l’Education Familiale, Las Palmas, Spain

	2
	Thực trạng và hướng đổi mới hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học theo học chế tín chỉ
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Khoa học Giáo dục, Vol 48, pp 48-52, 2009

	3
	Đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực của sinh viên
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Khoa học Giáo dục,Vol 60, pp 36-39, 2010

	4
	Tìm hiểu cơ sở đánh giá tính hiệu quả của phương pháp giảng dạy đại học
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Quản lý Giáo dục, Vol 17, pp 21-24, 2010

	5
	Tìm hiểu tính tích cực học tập của sinh viên từ góc nhìn quản lý
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Quản lý Giáo dục, Vol 20, pp 18-23, 2011

	6
	Đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học Việt Nam: Những định hướng nghiên cứu lí luận và thực tiễn,
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Khoa học Giáo dục, Vol 66, pp 29-32, 2011

	7
	Tìm hiểu sự hội tụ giá trị sư phạm và tính nhân văn cao cả trong tư tưởng giáo dục của Jan Amos Komensky
	Nguyễn Thành Nhân
	Tập san Khoa học xã hội và nhân văn, số 51, trang 107, tháng 09/2011.

	
	Vận dụng quan điểm đánh giá xác thực vào việc đổi mới đánh giá, giảng dạy và học tập theo định hướng phát triển năng lực của sinh viên hiện nay
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sao Đỏ, Hải Dương, Vol 2,  p. 9-15, tháng 02/2012

	8
	Tổ chức dạy học đại học thông qua các nhiệm vụ học tập dưới góc nhìn của quan điểm đánh giá xác thực 
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Giáo dục, Vol 289, pp 58-61, 2012

	9
	Đặc điểm chương trình đào tạo đại học hiện đại
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Quản lý Giáo dục, Vol 33, pp 48-50, 2012

	10
	Mô hình và tiêu chí đánh giá kết quả học tập qua môn học theo định hướng phát triển năng lực sinh viên
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Quản lý Giáo dục, Vol 45, pp 38-43, 2013

	11
	Vấn đề nhà giáo trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam hiện nay
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Khoa học (chuyên san Khoa học giáo dục), Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. ISSN: 1859-3100, Vol 45(79), pp 88-98, 2013

	12
	Tìm hiểu vai trò của nhà trường trong bối cảnh thị trường hiện nay
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Quản lý Giáo dục, Vol 53, pp 28-30, tháng 10/2013

	13
	Đánh giá kết quả học tập môn học của sinh viên theo hướng phát triển năng lực
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Quản lý Giáo dục, Vol 65, pp 22-26, tháng 10/2014

	14
	Kiểm định chất lượng giáo dục trường phổ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Quản lý Giáo dục, Vol 70, , pp 54-57, tháng 03/2015

	15
	Cơ sở khoa học của đảm bảo chất lượng trong giáo dục nhà trường
	Nguyễn Thành Nhân
	Tạp chí Giáo dục và xã hội, Vol 112, pp 30-33, tháng 06/2015.

	16
	Nhận thức và thái độ của học sinh Trung học đối với công tác phòng chống ma túy trong nhà trường tại TP. Hồ Chí Minh 
	Nguyễn Hồng Phan
	Tâm lý học số 7, 27 – 32, 2003

	17
	Một số biểu hiện về định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học TP. Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hồng Phan
	Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 3, 2013

	18
	Các yếu tố ảnh hưởng tới định hướng giá trị nghề nghiệp của sinh viên ngành tâm lý học TP. Hồ Chí Minh (2014). 
	Nguyễn Hồng Phan
	Tạp chí Tâm lý học xã hội, số 6, 2014

	19
	Much ado about many things: Principle functions analysis and evaluation of primary principals’ instructional leadership in Vietnam
	Nguyen, Thi Hao
	International Journal of Innovative Management, Information & Production, 3(2), 61-73,  
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	Cao Thị Châu Thuỷ
	Tạp chí Giáo dục, số Đặc biệt, tháng 04/2012

	42
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